
GÓI KHÁM TẦM SOÁT ĐỘT QUỴ NÃO
Stt Chức năng khám Cơ bản Nâng cao

1 Khám Lâm Sàng Khám bệnh tim mạch

Bác sĩ thăm khám và tư vấn,
 đo dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, đo chiều cao,
 cân nặng BMI

2 Điện tim thường Phát hiện sớm các bệnh lý thiếu máu cơ 
tim, rối loạn nhịp tim

3 Đo điện não đồ thông thường Thăm dò chức năng

4
Chụp cộng hưởng từ não- mạch 
não không tiêm chất tương phản 
(0.2-1.5T)

Đánh giá được chi tiết não và mạch máu. 
Từ đó, có thể phát hiện ra các bất thường 
tại não và xương sọ, phát hiện các yếu tố 
nguy cơ gây đột quỵ như dị dạng mạch 
máu, tĩnh mạch, những túi phình mạch 
máu, các tổn thương u não, viêm não, 
huyết khối tĩnh mạch, đánh giá teo não, 
tổn thương não

5 Siêu âm Doppler tim Đánh giá và phát hiện sớm, chính xác các 
bệnh lý về tim mạch.

6 Siêu âm Doppler động mạch cảnh

Đánh giá đoạn ngoài sọ của động mạch 
cảnh và động mạch đốt sống, phát hiện 
mức độ hẹp của động mạch cũng như tình 
trạng các mảng xơ vữa đang bám trên 
thành mạch máu.

7 Công thức máu Tổng phân tích tế bào máu ngoại 
vi (bằng máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, viêm 
nhiễm, thiếu máu…

8 Kiểm tra đường 
huyết

Định lượng Glucose [Máu] Phát hiện các bất thường về đường máu

9 Kiểm tra tiểu đường Định lượng HbA1c [Máu] Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh 
tiểu đường

10 Kiểm tra gout Định lượng Acid Uric [Máu] Phát hiện bệnh Goutte.
Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Cholesterol có lợi

Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) [Máu] Cholesterol có hại

Định lượng Cholesterol toàn phần 
(máu)

Cholesterol toàn phần, tăng cao có thể 
ảnh hưởng tới tim

Định lượng Triglycerid (máu) 
[Máu]

1 dạng chất béo, đánh giá nguy cơ rối 
loạn mở máu, bệnh lý tim mạch, viêm tụy

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

11

Danh mục khám
I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Bộ mỡ 

Chẩn đoán hình ảnh/ 
Thăm dò chức năng
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Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
rượu bia, virus, viêm gan mạn tính

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Phát hiện tình trạng tổn thương gan do 
sinh hoạt, bệnh lý, thuốc.

13 Kiểm tra viêm gan do 
rượu bia

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 
Transferase) [Máu]

Phát hiện tình trạng viêm gan do độc gan, 
đặc biệt do bia rượu.

Định lượng Creatinin (máu)
Định lượng Urê máu [Máu]

15 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
Xác định tình trạng các chất điện giải, 
qua đó có thể nhận biết một số tình trạng 
bệnh, đặc biệt các bệnh lý về tim mạch

16 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Đánh giá chức năng tuyến cận giáp và sự 
chuyển hoá canxi huyết

17 Định lượng Cortisol (máu)
Là một xét nghiệm nhằm mục đích đo 
nồng độ cortisol trong máu, nước tiểu hoặc 
nước bọt

18
Định lượng proBNP (NT-
proBNP)

Là xét nghiệm được sử dụng nhằm mục 
đích phát hiện, chẩn đoán và đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của bệnh suy tim

Các xét nghiệm khác

Đánh giá chức năng thận.

12
Kiểm tra chức năng 

gan

14 Kiểm tra chức năng 
thận

Giá dịch vụ:
Cơ bản: 2.070.000 VNĐCơ bản: 2.070.000 VNĐCơ bản: 2.070.000 VNĐCơ bản: 2.070.000 VNĐ
Nâng cao: 5.095.000 VNĐNâng cao: 5.095.000 VNĐNâng cao: 5.095.000 VNĐNâng cao: 5.095.000 VNĐ


